THÔNG TIN ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2015, 2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI THÔNG TIN ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015, 2016

1.  Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
Phương thức tuyển sinh của Trường trong kỳ tuyển sinh năm 2015 và 2016 là sử dụng kết quả  của Kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển
2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)

	Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt
	Năm tuyển sinh - 2
	Năm tuyển sinh - 1

	
	Chỉ tiêu
	Số trúng tuyển
	Điểm trúng tuyển
	Chỉ tiêu
	Số trúng tuyển
	Điểm trúng tuyển

	Nhóm ngành I


	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành II
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành III

1. Ngành Kế toán

· Tổ hợp TLH

· Tổ hợp TLA 

· Tổ hợp TVA
2. Ngành Quản trị nhân lực
-
 Tổ hợp TLH

-
Tổ hợp TLA 

-
Tổ hợp TVA
3. Ngành Bảo hiểm

-
 Tổ hợp TLH

-
Tổ hợp TLA 

-
Tổ hợp TVA
4. Ngành Quản trị kinh doanh

-
 Tổ hợp TLH

-
Tổ hợp TLA 

-
Tổ hợp TVA

	1.200

1.200

640

670
	1.310

1.121

530

614
	DLX: 18.25đ

DLT: 15.00đ

DLS: 15.00đ

DLX: 17.25đ

DLT: 15.00đ

DLS: 16.25đ

DLX: 16.75đ

DLT: 15.00đ

DLS: 15.00đ

DLX: 17.25đ

DLT: 15.00đ

DLS: 15.25đ


	970

1020

510

550
	970

1020

464

544
	DLX:18.00đ

DLT: 15.00đ

DLS: 17.25đ

DLX:16.25đ

DLT: 15.00đ

DLS: 17.25đ

DLX:15.00đ

DLT: 15.00đ

DLS: 15.00đ

DLX:17.00đ

DLT: 15.00đ

DLS: 17.25đ

	Nhóm ngành IV
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành V
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành VI
	
	
	
	
	
	

	Nhóm ngành VII

1. Ngành Công tác xã hội

- Tổ hợp TLH

-
Tổ hợp TLA 

-
Tổ hợp TVA

- Tổ hợp VSĐ
	590
	558
	DLX: 17.75đ

DLS: 16.00đ

DLX: 18.75đ

DLS: 17.00đ


	700
	520
	DLX:18.25đ

DLT: 15.00đ

DLS: 16.00đ

DLX:19.25đ

DLT: 16.00đ

DLS: 17.00đ



	Tổng
	4.300
	4.133
	
	3.750
	3.518
	


